
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Số:           /UBND-NC 

V/v công nhận kết quả tuyển  

dụng đặc cách giáo viên đã có hợp 

đồng lao động và đóng BHXH  

từ 2015 trở về trước 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Định, ngày       tháng     năm 2020 

Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- UBND thị xã Hoài Nhơn. 
 

  
 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 877/SNV-CCVC 

ngày 09/6/2020 về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng tại các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục thị xã Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Công nhận kết quả tuyển dụng đặc cách viên chức đối với 22 giáo viên có 

thời gian hợp đồng giảng dạy và đóng BHXH bắt buộc từ năm 2015 trở về trước 

tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoài Nhơn như 

đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 877/SNV-CCVC nêu trên (có danh sách cụ 

thể kèm theo Công văn này). 

2. Giao Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát 

lại điều kiện, tiêu chuẩn của các giáo viên nêu trên trước khi quyết định tuyển dụng 

viên chức, đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp quản lý viên 

chức của tỉnh. 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K12. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

 

 

Phan Cao Thắng 

 



Chuyên ngành
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ 

NVSP 

Thời điểm Vị trí việc làm đảm nhiệm

I

1 Nguyễn Thị Phú 04/09/1992

Cao đẳng Tiếng Anh, 

Đại học sư phạm 

Tiếng anh

Cơ 

bản

Tiếng 

Pháp B
X Từ tháng 09/2015

Giáo viên hợp đồng các Trường: Tiểu học số 3 

Hoài Hương, THCS Hoài Hương

Trường THCS 

Hoài Hương

2 Chế Văn Luân 10/11/1986

Cao đẳng Tiếng Anh, 

Đại học sư phạm 

Tiếng anh

A
Tiếng 

Hoa B
X Từ tháng 11/2011

Giáo viên hợp đồng các Trường: TH số 1 Tam 

Quan Nam, TH số 1 Hoài Mỹ, THCS Hoài 

Châu, THCS Tam Quan

Trường THCS 

Tam Quan

3 Huỳnh Thị Thanh Nga 10/02/1987 Đại học Sinh học
Cơ 

bản

Tiếng 

Anh B
X Từ tháng 09/2013

Giáo viên hợp đồng các Trường: THCS Hoài 

Tân, THCS Tam Quan Bắc

Trường THCS 

Tam Quan Bắc

4 Phan Thị Xuân Dàn 15/10/1989

Cao đẳng Sư phạm 

KTNN-Sinh, Đại học 

Sư phạm Sinh

B
Tiếng 

Anh B
Từ tháng 11/2011

Giáo viên hợp đồng các Trường: THCS Hoài 

Hương, THCS Hoài Hải

Trường THCS 

Hoài Hải

5 Nguyễn Dương Xuân Thủy 08/01/1986
Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh
B

Tiếng 

Nga B
Tư tháng 4/2011

Giáo viên hợp đồng các Trường: THPT Phan 

Bội Châu, Tiểu học Bồng Sơn, TH số 2 Bồng 

Sơn

Trường THCS 

Hoài Đức

6 Nguyễn Thanh Trầm 20/05/1992
Đại học Sư phạm 

Toán học
B

Tiếng 

Anh B
Từ tháng 12/2015 Giáo viên hợp đồng Tường THCS Hoài Đức

Trường THCS 

Hoài Đức

II

1 Trương Song Nhạn 19/02/1995

Trung cấp chuyên 

nghiệp Sư phạm Tiểu 

học, Đại học Giáo 

dục Tiểu học

Cơ 

bản

Tiếng 

Anh B
Từ tháng 12/2015

Giáo viên hợp đồng các Trường: Tiểu học số 2 

Tam Quan Bắc, Tiểu học số 1 Hoài Thanh

Trường Tiểu học 

số 1 Hoài Thanh

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH

(Kèm theo Công văn số               /UBND-NC ngày       /6/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị tuyển 

dụng

Ghi 

chú

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

TT Tên đơn vị/giáo viên
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn Thời gian hợp đồng có đóng BHXH bắt buộc 

BẬC TIỂU HỌC



2

Chuyên ngành
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ 

NVSP 

Thời điểm Vị trí việc làm đảm nhiệm

Đơn vị tuyển 

dụng

Ghi 

chú
TT Tên đơn vị/giáo viên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn Thời gian hợp đồng có đóng BHXH bắt buộc 

2 Lê Thị Liệu 14/09/1992

Cao đẳng Tiếng Anh, 

Đại học sư phạm 

Tiếng anh

B

Tiếng 

Pháp 

bậc 2

X Từ tháng 9/2015
Giáo viên hợp đồng các Trường: Tiểu học số 3 

Hoài Hương, Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc

Trường tiểu học số 

2 Tam Quan Bắc

3 Nguyễn Thị Ngọc Thiện 07/11/1993

Cao đẳng Giáo dục 

Tiểu học, Đại học 

Giáo dục Tiểu học

A
Tiếng 

Anh B
Từ tháng 12/2015

Giáo viên hợp đồng các Trường: Tiểu học số 1 

Hoài Thanh Tây, Tiểu học số 2 Hoài Sơn

Trường tiểu học số 

2 Hoài Sơn

4 Cao Thị Bích Phượng 02/08/1994

Trung cấp chuyên 

nghiệp Sư phạm Tiểu 

học (12+2)

B
Tiếng 

Anh B
Từ tháng 12/2015

Giáo viên hợp đồng Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Trường tiểu học số 

2 Tam Quan Bắc

5 Nguyễn Thị Kim Trinh 04/09/1995

Trung cấp Sư phạm 

Tiểu học, Đại học 

Giáo dục Tiểu học

B
Tiếng 

Anh B
Từ tháng 12/2015

Giáo viên hợp đồng Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Trường tiểu học số 

2 Hoài Tân

6 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 22/08/1995

Trung cấp Sư phạm 

Tiểu học, Đại học 

Giáo dục Tiểu học

B
Tiếng 

Anh B
Từ tháng 12/2015

Giáo viên hợp đồng các Trường: Tiểu học số 1 

Hoài Thanh Tây, Tiểu học số 1 Hoài Hương

Trường tiểu học số 

1 Hoài Hương

7 Huỳnh Bảo Khuyên 19/06/1991
Trung cấp Sư phạm 

Tiểu học
A

Tiếng 

anh B
Từ tháng 9/2015

Giáo viên hợp đồng Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Trường Tiểu học 

số 3 Hoài Hương

8 Nguyễn Triều Thảo Trang 21/10/1994

Trung cấp Sư phạm 

Tiểu học, Đại học 

Giáo dục Tiểu học

B
Tiếng 

Anh B
Từ tháng 12/2015

Giáo viên hợp đồng Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Trường Tiểu học 

số 3 Hoài Hương

III

1 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 30/09/1989
Trung cấp Sư phạm 

Mầm non
A

Tiếng 

Anh B
Từ tháng 9/2015

Giáo viên hợp đồng Trường Mẫu giáo Hoài 

Tân

Trường Mầm non 

Hoài Tân

2 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 12/09/1989

Trung cấp Sư phạm 

Mầm non, Đại học 

Giáo dục Mầm non

Cơ 

bản

Tiếng 

Anh C
Từ tháng 9/2015

Giáo viên hợp đồng Trường Mẫu giáo Hoài 

Thanh Tây

Trường Mầm non 

Hoài Thanh Tây

3 Nguyễn Thị Lệ Trinh 2012/1994

Trung cấp Sư phạm 

Mầm non, Đại học 

Giáo dục Mầm non

A
Tiếng 

Anh B
Từ tháng 9/2015 Giáo viên hợp đồng Trường Mẫu giáo Hoài Mỹ

Trường Mẫu giáo 

Hoài Mỹ

BẬC MẦM NON



3

Chuyên ngành
Tin 

học

Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ 

NVSP 

Thời điểm Vị trí việc làm đảm nhiệm

Đơn vị tuyển 

dụng

Ghi 

chú
TT Tên đơn vị/giáo viên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn Thời gian hợp đồng có đóng BHXH bắt buộc 

4 Trương Thị Thanh Lan 18/03/1992

Trung cấp Sư phạm 

Mầm non, Đại học 

Giáo dục Mầm non

A
Tiếng 

Anh B
       Từ tháng 9/2015

Giáo viên hợp đồng các Trường: Mẫu giáo 

Tam Quan, MN số 1 Tam Quan, Mẫu giáo 

Hoài Phú

Trường Mầm non 

Tam Quan

5 Võ Thị Minh Nguyệt 14/10/1988

Trung cấp Sư phạm 

Mầm non, Đại học 

Giáo dục Mầm non

B
Tiếng 

Anh B
Từ tháng 9/2012

Giáo viên hợp đồng Trường Mẫu giáo xã Hoài 

Hảo

Trừng Mầm non 

Hoài Hảo

6 Nguyễn Thị Minh Trí 10/06/1992

Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non, Đại học 

Giáo dục Mầm non

Cơ 

bản

Tiếng 

Anh B
Từ tháng 10/2015

Giáo viên hợp đồng các Trường: Mầm non 

Tam Quan Nam, Mầm non Hoài Thanh

Trường Mầm non 

Hoài Thanh

7 Nguyễn Thị Nữ 08/12/1993

Trung cấp Sư phạm 

Mầm non, Đại học 

Giáo dục Mầm non

VP
Tiếng 

Anh B
Từ tháng 10/2015

Giáo viên hợp đồng Trường Mầm non Tam 

Quan Nam

Trường Mầm non 

Tam Quan Nam

8 Phạm Thị Kim Lan 15/01/1992

Trung cấp Sư phạm 

Mầm non, Đại học 

Giáo dục Mầm non

Cơ 

bản

Tiếng 

Anh B
Từ tháng 10/2013

Giáo viên hợp đồng Trường Mầm non xã Hoài 

Châu

Trường Mầm non 

Hoài Châu

Tổng cộng: 22 người
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